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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BCN-UBND  Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 11 năm 2025 

BÁO CÁO NHANH (Số 6) 

Tình hình triển khai công tác ứng phó mưa, sạt lở đất  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 (Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 21/11/2025) 

 

I. Tình hình mưa lớn, mực nước các hồ chứa 

1. Tình hình mưa, dông, lốc 

a) Mưa: Từ ngày 15/11 đến 11 giờ ngày 21/11/2025, trên địa bàn tỉnh đã có 

mưa vừa, mưa to (tập trung tại địa bàn các xã miền núi phía Đông của tỉnh), 

lượng mưa tại một số trạm như sau: Sơn Long: 1.260mm, Ba Điền: 1.255mm, Ba 

Giang: 959mm, Long Môn: 908mm, Sơn Kỳ: 898mm, Ba Tiêu: 848mm, Pờ Ê: 

821mm, Trà Nham: 799mm, Măng Bút: 771mm, Sơn Bua: 767mm, Ba Dinh: 

740mm, Sơn Lập: 671mm, Sơn Mùa: 669mm, Sơn Tân: 654mm. 

b) Dông, lốc: Vào sáng sớm ngày 17/11/2025, tại xã Nguyễn Nghiêm đã 

xảy ra một đợt dông, lốc mạnh làm hư hỏng 20 nhà ở của người dân. 

2. Về mực nước sông: Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi 

đang xuống và ở mức báo động 1. 

3. Về tình hình ngập: Hiện tại, các cầu tràn trên các sông Vệ, Trà Khúc 

(như ngầm tràn Thạch Nham, Xi phông Hành Phước) còn tiếp tục bị ngập, mức 

ngập giảm dần, không còn ngập khu dân cư, nhà dân. 

4. Mực nước các hồ chứa thủy lợi:  

a) Trên địa bàn các xã phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Tổng số hồ chứa 

thủy lợi hiện có là 127 hồ gồm: 122 hồ chứa có tràn tự do, 05 hồ có cửa van 

điều tiết. Tính đến 08 giờ ngày 21/11/2025, dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt 

trung bình khoảng 90,3% (hồ có tràn tự do: 97,7%, hồ có cửa van điều tiết 

89,0%); trong đó: Hồ đạt 100% dung tích là 121 hồ (có tràn tự do là 119 hồ, 

có cửa van điều tiết là 02 hồ). Riêng hồ chứa nước Nước Trong, lúc 11 giờ 

ngày 21/11/2025, mực nước hồ chứa đang ở cao trình 126,616m (MNDBT: 

129,50m), Qđến: 145,900 m3/s, Qxả: 19,850 m3/s, dung tích 257,573 triệu m3 

(88,972% dung tích). 

b) Trên địa bàn các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi: Tổng số hồ chứa thủy 

lợi hiện có là 84 hồ gồm: 69 hồ chứa có tràn tự do, 15 hồ có cửa van điều tiết. 

Tính đến 08 giờ ngày 21/11/2025, dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung 

bình khoảng 90,7% (hồ có tràn tự do: 83,1%, hồ có cửa van điều tiết 95,3%); 

trong đó: Hồ đạt 100% dung tích là 61 hồ (có tràn tự do là 54 hồ, có cửa van 

điều tiết là 07 hồ). 
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c) Hồ chứa Thuỷ điện Đăkđrinh: Mực nước hồ chứa lúc 11 giờ ngày 

21/11/2025, đang ở cao trình 409,11m (MNDBT: 410m), Q đến: 132,70 m3/s, 

Q xả: 68,07 m3/s, dung tích: 240,82 triệu m3 (96,91% dung tích). 

II. Công tác chỉ đạo phòng tránh:  

1. UBND tỉnh đã ban hành các Công điện: số 09/CĐ-UBND ngày 

15/11/2025; số 10/CĐ-UBND ngày 18/11/2025 chỉ đạo các sở, ngành, địa 

phương chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh, Công văn số 

4764/UBND-NNMT ngày 18/11/2025 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập 

trung triển khai ứng phó mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. 

2. Công tác kiểm tra thực tế 

- Chiều ngày 17/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức Đoàn kiểm 

tra tình hình hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ tại địa bàn các xã Sơn Tây Hạ và Sơn 

Tây. 

- Trong các ngày 18, 19/11/2025, Sở Nông Nghiệp và Môi trường chủ trì, 

phối hợp với các Sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

thành lập 04 Đoàn kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn tại các xã trên địa bàn 

tỉnh.  

3. Đối với công tác ứng phó với mưa lũ của UBND các xã, phường: 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, sạt lở đất có thể xảy ra trên địa bàn; 

kịp thời tổ chức ứng phó các tình huống thiên tai theo phương án, kịch bản đã 

được lập và phê duyệt.  

- Các cơ quan, địa phương đang huy động lực lượng tạm thời xử lý các 

điểm sạt lở, hư hỏng trên các tuyến giao thông đảm bảo giao thông trên các trục 

chính. Riêng đối với cầu Nước Bao, xã Sơn Hà, đã chốt chặn, tạm thời không để 

người, phương tiện qua lại. 

- Trong thời gian qua, đã cung cấp đầy đủ, kịp thời lương thực, thực 

phẩm, nhu yếu phẩm từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức, cá nhân 

cho người dân, đảm bảo yêu cầu không để người dân bị thiếu đói trong thời gian 

có mưa, lũ. 

- Duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 

 III. Tình hình di dời, sơ tán dân: Đã tổ chức di dời khẩn cấp 124 hộ/ 

443 khẩu vùng nguy cơ sạt lở đồi, núi (Sơn Tây Thượng: 54 hộ/ 225 khẩu, Ba 

Vì: 48 hộ/ 159 khẩu, Kon Plông: 1 hộ/ 2 khẩu, Măng bút: 20 hộ/53 khẩu; Ba Tơ: 

01 hộ/04 khẩu).  

 IV. Tình hình thiệt hại (ban đầu): 

 1. Về nhà ở: 

- Nhà bị sập: 09 (Nguyễn Nghiêm: 05; Ngok Tụ: 03; Măng Bút: 01) 
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- Nhà tốc mái, hư hỏng: 71 cái (Nguyễn Nghiêm lốc: 23; Ba Vì: 03; Đức 

Phổ: 06; Sơn Tây: 03; Sơn Mai: 05; Đình Cương: 01; Sơn Thủy: 02; Sơn Tây 

Thượng: 01; Sơn Linh: 01; Ngọk Tụ: 24; Măng Bút: 01; Tu Mơ Rông: 01) 

2. Về giáo dục: Trường học bị sạt lở, hư hỏng: 02 trường (Trường Mầm 

non Đắk Nên, xã Măng Bút; trường PTDTBT TH&THCS Sơn Long, xã Sơn 

Tây) 

3. Về nông nghiệp:  

- Lúa, gạo bị ướt: 1,5 tấn (Măng Bút). 

- Hoa màu bị thiệt hại: 0,15 ha mì (Long Phụng) 

- Diện tích cây hàng năm bị thiệt hại: 0,05 ha (Đức Phổ). 

- Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại: 0,03 ha (Đức Phổ). 

- Diện tích cây lâu năm bị thiệt hại (cau, tre): 1,94 ha (Sơn Hà: 0,02, Sơn 

Tây Hạ: 0,36; Ngọk Tụ: 1,56). 

- Diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại (cao su, cà phê, quế): 2,2 ha 

(Thanh Bồng). 

- Đất canh tác bị sa bồi, thủy phá: 6,035 ha (Ba Vì: 0,8; Thanh Bồng: 03; 

Ngọk Tụ: 0,735; Ba Xa: 1,5 ). 

4. Về chăn nuôi:  

- Gia súc bị chết: 11 con (Sơn Tây Thượng: 2, Măng bút: 7, Ngọk Tụ: 1, 

Tu Mơ Rông: 01); 

- Gia cầm bị chết: 20 con (Ngọk Tụ) 

- Chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi bị hư hỏng: 02 cái (Sơn Tây 

Thượng: 01: Nghĩa Hành: 01) 

5. Về thủy sản: Diện tích ao nuôi bị thiệt hại: 0,3545 ha (Ngọk Tụ: 0,325 

ha, Măng bút: 0,0295 ha) 

6. Về thủy lợi, nước sạch nông thôn: 

- Đập dâng bị hư hỏng: 01 cái (Ba Vì). 

- Kè bị sạt lở, hư hỏng: 01 tuyến (Kè Nước Min - thôn Nước Min, Sơn 

Tây Thượng). 

- Kênh mương bị hư hỏng, bồi lắp: 05 tuyến (Chưa xác định được chiều 

dài, trong đó:  Đình Cương: 05; Ba Tơ: 01) 

- Hệ thống nước sinh hoạt bị hư hỏng: 01 (Nghĩa  Hành). 

- Các tuyến kênh, mương, công trình thuỷ lợi tiếp tục gia tăng mức độ sạt 

lở, hư hỏng. 

7. Về giao thông 

7.1. Tuyến quốc lộ uỷ quyền, đường tỉnh: 
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- Hơn 50 vị trí sạt lở taluy dương, ta luy âm, đất, đá tràn ra mặt đường, 

hư hỏng rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến 

đường giao Sở Xây dựng quản lý như: Quốc lộ 24, 24B, Đường tỉnh ĐT.623, 

ĐT.624, ĐT.626, ĐT.628, ĐT.676, đường Ngọc Hoàng - Măng Bút – Tu Mơ 

Rông – Ngọc Linh, với khối lượng ước khoảng 50.000 m3 (trong đó có hơn 

15 vị trí sạt lở gây tắc đường: tuyến Quốc lộ 24 tại Km65+200, Km66+350, 

Km65+200, Km67+900, Km112+100-Km112+200 hiện nay đã được thông 

xe 1 vệt bảo đảm lưu thông; Tuyến ĐT.623 đoạn Km9+450-Km38+200 (06 vị 

trí tắc đường, đã thông xe 1 vệt 04 vị trí, còn đang tắc 02 vị trí Km37+350, 

Km38+200); Tuyến ĐT.626 đoạn Km4+530-Km8+990 (06 vị trí tắc đường, 

đã thông xe 04 vị trí, còn 02 vị trí vẫn tắc tại Km8+820 và Km8+990); tuyến 

ĐT.676 có 2 điểm tắc đường đã thông xe; 04 vị trí nước ngập từ 05-1m gây 

tắc đường (tràn Thạch Nham tại Km19+700, ĐT.623B; Km35, QL24B; 

Km12+450, Km56+276, ĐT.628 Tại Km39+650, tuyến ĐT.623 nền đường 

đất bị xói lở với chiều dài khoảng 200m, sâu khoảng 50cm, phương tiện 

không lưu thông được. Tại Km76+790, tuyến Quốc lộ 24 bị sụt lún nền, mặt 

đường phía taluy âm. Hiện nay, các đơn vị quản lý đường đang tiếp tục hốt 

dọn, sửa chữa nền, mặt đường để thông xe 1 vệt tại các vị trí đang tắc đường; 

tại các vị trí sạt lở do vẫn còn mưa lớn nên có nguy cơ sạt lở tiếp; cụ thể: 

+ Các tuyến Quốc lộ bị sạt lở với khối lượng ước khoảng 3.000 m3; các 

tuyến đường tỉnh và các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý với khối lượng 

ước khoảng 47.000 m3. 

+ Giá trị thiệt hại trên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến 

đường do Sở Xây dựng quản lý, ước tính khoảng 15 tỷ đồng  

7.2. Đường giao thông tại các xã  

a) Tuyến giao thông: 

- Xã Sơn Tây: 04 tuyến sạt lở khoảng 2.980 m3 đất đá, gồm: (1) tuyến Sơn 

Hà - Sơn Tây, (2) tuyến vào khu tái định cư Nước Lang, (3) tuyến Huyện Đội - 

Đăk Trên, (4) Tuyến đường ĐH 82B (Trường Sơn Đông đi Ra Manh). 

- Xã Sơn Tây Thượng: 02 tuyến sạt lở khoảng 9.600 m3 đất đá, gồm: (1) 

tuyến đường KDC Nước Doa đi KDC Mang Tăng, thôn Đăk Doa, (2) tuyến 

đường trường Sơn Đông (địa phận xã Sơn Tây Thượng tại Km 158+550). 

- Xã Sơn Tây Hạ: 03 tuyến sạt lở khoảng 1.000 m3 đất đá, gồm: (1) tuyến 

đường ĐH 83 vị trí đèo Ra Vách, thôn Ra Tân, (2) tuyến đường ĐH 83, thôn Xà 

Ruông, (3) tuyến đường ĐH 83 tại đội 7, thôn Mang Rễ. 

- Xã Minh Long: 01 tuyến (tuyến Đường Long Môn - Minh Long đi Sơn 

Cao - Sơn Hà (Đoạn xóm Bãi Vẹt đi Cà Xen). 

- Xã Ba Vì: 01 tuyến (tại vị trí đèo Eo Chim) và 27 điểm sạt lở làm ách 

tắc cục bộ các tuyến đường thuộc xã, thôn. 

- Xã Măng Bút: 04 tuyến, gồm: (1) Tuyến đường đi làng Đăk Sao, thôn 



5 

 

 

Đăk Da, (2) Đường đi thôn Đăk Ang và Đăk Kla về trung tâm xã, (3) Đường từ 

đầu làng Đăk Lóa đi thôn Ngọc Ring, (4) Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Lai 

sạt lở 03 điểm. 

- Xã Ba Dinh: 04 tuyến sạt lở khoảng 193 m3, gồm: (1) tuyến đường từ 

km 36 đi trụ sở Đảng ủy xã Ba Dinh, (2) Tuyến đường từ trụ sở Đảng ủy xã Ba 

Dinh đi thôn Gò Khôn, (3) Tuyến đường từ trụ sở Đảng ủy xã Ba Dinh đi thôn 

Gò Lút và Vùng Khâm, (4) Tuyến đường BTXM lên tổ 1,2,3 thôn Kách Lang. 

- Xã Sơn Kỳ: 01 tuyến (tuyến đường Nước Lác, thôn Nước Lác). 

- Xã Kon Plông: 03 tuyến gồm: (1) Tuyến đường Đông trường sơn 

(Hướng đi vào xã Ngọk Tem cũ), (2) tuyến đường từ Đông trường sơn vào các 

thôn Kíp Linh, Điek Tà Âu, Măng Nách, Điek Pét (xã Ngọk Tem cũ), (3) Đường 

giao thông từ thôn Điek Tem lên Điek Nót. 

- Xã Xốp: 01 tuyến (Đường lên sản xuất Đăk BDôm thôn Đăk Bla đoạn 

qua suối cầu tạm). 

- Xã Phước Giang: 01 tuyến (tuyến đường từ cầu Hành Dũng – Hành Nhân 

đi trạm y tế Hành Dũng). 

- Xã Đình Cương: 02 tuyến, gồm: (1) Tuyến đường Bờ Đắp thôn Kỳ Thọ 

Nam 2, (2) Tuyến đường Bến Thóc đến Xuân Đình. 

- Xã Ba Xa: 02 tuyến, gồm: (1) tuyến đường từ UBND xã đi thôn Nước 

Chạch, (2) tuyến đường từ UBND xã đi thôn Nước Lăng. 

* Các tuyến đường giao thông bị sạt lở trong thời gian qua chưa được 

khắc phục xong, do mưa lớn tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở. Hiện các địa 

phương, đơn vị đang khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện hốt dọn đất, đá 

để đảm bảo giao thông. 

b) Cầu, cống bị hư hỏng: 08 cái (Sơn Hà: 01; Ba Vì: 01, Măng Bút: 01, Ba 

Dinh: 01, Sơn Kỳ: 01, Ngọk Tụ: 01, Kon Plông: 01, Minh Long: 01), gồm: 

- Xã Sơn Hà: Cầu Nước Bao, thôn Tà Lương bị sạt lở trôi khoảng 4,5 m. 

- Xã Ba Vì: Cầu đi tổ 4 thôn Kà Rầy bị hư hỏng hoàn toàn. 

- Xã Măng Bút: Cầu treo thôn Tu Thôn. 

- Xã Ba Dinh: Cầu Nước Tiên, thôn Gò Ghềm. 

- Xã Sơn Kỳ: Cầu Tà Diêu, thôn Bồ Nung, taluy khu vực cầu bị tiếp tục 

có sạt lở. 

- Xã Ngọk Tụ: Cống thoát nước 2D150 của công trình đường đi khu sản 

xuất thôn Đăk Dé phía hạ lưu cống bị hư hỏng. 

- Xã Kon Plông: Cầu treo đi thôn Điek Tà Âu (xã Ngọk Tem cũ). 

- Xã Minh Long: Cầu tràn Nước Lua thôn Làng Ren. 

8. Về sạt lở bờ sông, sạt lở đồi, núi 
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a) Sạt lở đồi, núi 

- Xã Sơn Tây: Tiếp tục sạt lở taluy dương tại trường PTDTBT TH&THCS 

Sơn Long, đất đá tràn vào mái hiên và khu bán trú gây nguy cơ sụp đổ khu bán 

trú của Trường. 

- Xã Măng Bút: Trường Mầm non Đắk Nên tiếp tục bị sạt lở taluy dương 

phía sau dãy phòng học, đất đá tràn vào sân, gây nguy cơ mất an toàn cho công 

trình và học sinh. 

- Xã Ba Dinh: 03 điểm sạt lở đất gần nhà của các hộ dân (ông Phạm Văn 

Sáp, ông Phạm Văn Tường, ông Phạm Văn Mêu) tại thôn Gò khôn và thôn Ba 

Nhà khoảng 23m3, qua theo dõi điểm sạt lở chưa ảnh hưởng đến nhà các hộ dân. 

- Xã Sơn Kỳ: Tại xóm Mặt Bằng, thôn Nước Lác và xóm Hoang Mật, 

thôn Mò O, tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở đất ảnh hưởng đến 01 hộ dân. 

- Xã Sơn Tây Hạ: Sạt lở núi gần nhà ông Đinh Văn Tiếp, KDC Nước Củ, 

thôn Ka Năng, khối lượng ước khoảng 5.000 m³.  

- Xã Sơn Mai: tiếp tục sạt lở tại điểm nhà văn hóa Khu dân cư Gò Tranh 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến 35 hộ dân, 129 nhân khẩu sống dưới chân núi và 

cơ sở hạ tầng: nhà máy nước sạch, nhà sinh hoạt cộng đồng, đường điện.... 

- Xã Minh Long: 01 điểm: Sạt lở tuyến đường Làng Trê đi suối Tâm Linh, 

vị trí phía sau Trường PTDTBT TH&THCS Long Môn, thôn Làng Trê, có nguy 

lở san lấp khuôn viên trường. 

- Xã Trường Giang: 02 điểm gồm: (1) Núi Hòn Dồ, xóm 5, thôn Phước 

Thọ có nguy cơ tiếp tục sạt lở chiều dài khoảng L= 70 m, khối lượng khoảng 

2.500 m3 đất, ảnh hưởng trực tiếp khoảng 24 hộ/77 khẩu, (2) Khu vực núi Lách, 

thôn Hương Nhượng Nam có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp khoảng 31 

hộ/84 khẩu. 

- Xã Ba Xa: Sạt lở núi tại suối Nước Răng, tổ 5, thôn Nước Chạch. 

b) Sạt lở sông, suối 

- Sông Phước Giang đoạn qua xã Phước Giang tiếp tục gia tăng mức độ 

sạt lở tại Đoạn từ cầu cây Sanh - bến Lội, đoạn thôn Kim Thành Thượng, đoạn 

thôn Kim Thành, đoạn cầu Vông và dân cư Đồng Giá. 

- Sông Tô, đoạn qua xã Ba Dinh bị sạt lở tại 02 vị trí (đoạn nhà Ông Phạm 

Văn Hoàng và đoạn gần nhà Ông Phạm Văn Na và Tổ 3, 4 thôn Nước Lang). 

- Sạt lở bãi soi tại thôn Phú An, xã Long Phụng. 

- Sạt lở bờ suối Cà Eo, thôn thôn Làng Trê, xã Minh Long với chiều dài 

khoảng 120m, ảnh hưởng đến xóm khu dân cư tại cầu Cà Eo. 

9. Về công nghiệp: Trụ điện bị ngã, đỗ: 01 (thôn Kon Riêng, xã Xốp) 

10. Về các công trình khác 

- Công trình phụ bị hư hỏng: 32 cái (Nguyễn Nghiêm: 21; Đức Phổ: 07; 
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Sơn Thủy: 02; Tu Mơ Rông: 02). 

- Nhà kho, phân xưởng bị hư hỏng: 01 (Măng Bút) 

- Cơ sở kinh doanh bị hư hỏng: 01 (Sơn Tây Thượng) 

-  Tường rào bị sập đổ, hư hỏng: 15 m (Sơn Hà). 

* Giá trị thiệt hại ước tính khoảng 650 tỷ đồng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và           

Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng; Y tế,      

Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc    

và Tôn giáo; 

- VPTT Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; 

- BTL Quân khu V; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- TT Đảng ủy UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- VPUB: CVP, các PCVP, các P.N/cứu; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NNMT. PĐB 
 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

  Đỗ Tâm Hiển 

 

(b/c) 
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